
STT MSSV Họ tên Số tiền

1 1211939 Võ Minh Đại Phước 246,000 đ

2 1212004 Ngô Văn Việt Anh 246,000 đ

3 1212080 Huỳnh Phạm Hải Đăng 246,000 đ

4 1212173 Phạm Đức Khánh 246,000 đ

5 1212193 Lâm Duy Lạc 246,000 đ

6 1212322 Đoàn Phú Sanh 246,000 đ

7 1212327 Trương Thanh Sỉ 41,000 đ

8 1212337 Hoàng Minh Tài 246,000 đ

9 1212352 Lê Ngọc Tân 246,000 đ

10 1212491 Nguyễn Thị Cẩm Tú 246,000 đ

11 1212525 Nguyễn Minh Vương 41,000 đ

12 1213399 Nguyễn Trọng Nghĩa 246,000 đ

13 1213680 Nguyễn Thành Công 246,000 đ

14 1214033 Nguyễn Minh Châu 246,000 đ

15 1214081 Lê Trương Định 246,000 đ

16 1214172 Châu Xuân Lộc 41,000 đ

17 1217189 Trương Xuân Phúc 246,000 đ

18 1219484 Phạm Minh Hiếu 246,000 đ

19 1219789 Nguyễn Hoàng Thích 246,000 đ

20 1220002 Lâm Trần Tuấn Anh 246,000 đ

21 1220134 Nguyễn Văn Việt 41,000 đ

22 1220277 Võ Duy Thành Nhân 246,000 đ

23 1220337 Nguyễn Chiến Thắng 41,000 đ

24 1221069 Lê Văn Tân 246,000 đ

25 1222170 Huỳnh Văn Phúc 82,000 đ

26 1311434 Tăng Chí Thành 41,000 đ

27 1312351 Phan Duy Luận 246,000 đ

28 1312660 Lê Trọng Tuấn 246,000 đ

29 1312671 Trần Nhật Tuấn 246,000 đ

30 1312697 Trần Quốc Việt 41,000 đ

31 1313107 Nguyễn Hoàng Phương Nam 41,000 đ

32 1313695 Thân Văn Vũ 41,000 đ

33 1315043 Nguyễn Đạo Bằng 246,000 đ

34 1315145 Nguyễn Văn Hiệp 246,000 đ

35 1315558 Mai Thụy Phương Trinh 246,000 đ

36 1316065 Trương Hà Giang 246,000 đ

37 1316123 Thi Thị Huỳnh Liên 246,000 đ
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38 1317026 Nguyễn Ngọc Danh 246,000 đ

39 1320090 Trần Trung Kiên 246,000 đ

40 1320103 Nguyễn Đình Linh 41,000 đ

41 1320227 Phạm Xuân Vinh 246,000 đ

42 1361003 Trần Ngọc An 246,000 đ

43 1361004 Lê Võ Thiện An 246,000 đ

44 1361079 Phạm Hồng Quang 246,000 đ

45 1361103 Nguyễn Thành 246,000 đ

46 1361130 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến 82,000 đ

47 1361135 Trần Thành Nhân 82,000 đ

48 1362040 Ngô Quang Hòa 82,000 đ

49 1364025 Đinh Mạnh Huy 246,000 đ

50 1364082 Lê Nhật Trường 246,000 đ

51 1412592 Võ Hiếu Trung 41,000 đ

52 1416155 Nguyễn Văn Sang 246,000 đ

53 1417588 Nguyễn Thị Anh Thư 246,000 đ

54 1421302 Nguyễn Trần Thanh Sơn 41,000 đ

55 1452026 Hoàng Chí Phát 41,000 đ

56 1452046 Đỗ Tường Phú Quốc 82,000 đ

57 1461537 Đỗ Như Phong 246,000 đ

58 1461691 Vũ Thị Mỹ Trinh 246,000 đ

59 1512055 Trần Nhựt Cường 246,000 đ

60 1512098 Lê Quốc Đạt 246,000 đ

61 1512455 Trần Hồ Thiện Sinh 246,000 đ

62 1513159 Đào Ngọc Tài 246,000 đ

63 1515114 Đặng Trúc Liêm 246,000 đ

64 1515137 Hồ Anh Minh 246,000 đ

65 1518092 Danh Kiệt 246,000 đ

66 1519101 Lê Trung Long 246,000 đ

67 1520142 Ngô Minh Phúc 82,000 đ

68 1522139 Voòng Ngọc Thảo Vy 82,000 đ

69 1551006 Nguyễn Trần Hoàng Duy 246,000 đ

70 1552001 Ngô Tiến Dũng 41,000 đ

71 1552006 Nguyễn Chí Thành 246,000 đ

72 1552007 Nguyễn Mai Ngọc Linh 246,000 đ

73 1552008 Hoa Minh Luân 41,000 đ

74 1552009 Nguyễn Xuân Hoàng Tú 246,000 đ

75 1553040 Đỗ Minh Thế 41,000 đ

76 1560174 Nguyễn Minh Hiếu 41,000 đ

77 1560681 Trịnh Tuấn Vinh 246,000 đ

78 1611367 Phạm Quốc Đạt 41,000 đ

79 1618312 Lương Hoàng Minh Nguyệt 41,000 đ



80 1619019 Ngô Minh Chương 246,000 đ

81 1651061 Trần Nhật Duy 41,000 đ

82 1651078 Nguyễn Tấn Phát 246,000 đ

83 1652033 Phan Võ Trọng Phong 41,000 đ

84 1652034 Phạm Minh Quân 246,000 đ

85 1652037 Huỳnh Phạm Hiếu Trung 246,000 đ

86 1653120 Lê Phú Đạt 41,000 đ

87 1653133 Nguyễn Trọng Nhân 246,000 đ

88 1653134 Lê Tấn Phong 41,000 đ

89 1653142 Nguyễn Anh Tú 41,000 đ

90 1653147 Trần Dũng 41,000 đ

91 1690086 Thái Gia Thịnh 246,000 đ

92 1751002 Lê Đoàn Thái Dương 369,000 đ

93 1751033 Đoàn Đắc Nguyên 369,000 đ

94 1751045 Đoàn Thanh Hiền 369,000 đ

95 1751086 Huỳnh Công Nguyên 246,000 đ

96 1751097 Nguyễn Minh Quân 369,000 đ

97 1751102 Nguyễn Đức Toàn Thắng 369,000 đ

98 1751107 Nguyễn Huỳnh Tín 369,000 đ

99 1751119 Nguyễn Thanh Tùng 369,000 đ

100 1751121 Đoàn Lê Cát Uyên 369,000 đ

101 1751124 Phan Đăng Khoa 369,000 đ

102 1752016 Nguyễn Ngọc Hân 369,000 đ

103 1752021 Dương Viết Khải 369,000 đ

104 1752025 Phạm Xuân Lâm 369,000 đ

105 1752037 Nguyễn Trọng Nghĩa 369,000 đ

106 1752043 Trần Thành Tấn 369,000 đ

107 1752049 Trần Võ Tấn Trát 369,000 đ

108 1753069 Hoàng Hùng Mạnh 369,000 đ

109 1753080 Nguyễn Minh Nhật 369,000 đ

110 1753088 Nguyễn Lê Minh Phước 369,000 đ

111 1753091 Võ Duy Quan 369,000 đ

112 1753094 Vũ Phùng Quang 369,000 đ

113 1753119 Võ Lâm Trường 369,000 đ

114 1760171 Nguyễn Minh Tâm 369,000 đ

115 1760172 Trần Quốc Tân 369,000 đ

116 1760217 Trang Văn Trong 369,000 đ

117 1760279 Nguyễn Duy Đạt 369,000 đ

118 1760309 Hoàng Đại Hiệp 369,000 đ

119 1760318 Quách Trung Hoàng 369,000 đ

120 1760331 Đặng Khắc Khanh 369,000 đ

121 1760338 Trần Nguyễn Anh Khoa 369,000 đ



122 1760341 Trần Minh Khôi 369,000 đ

123 1760355 Nguyễn Thanh Lộc 369,000 đ

124 1760368 Trần Thị Kim Ngân 369,000 đ

125 1760380 Đỗ Bá Nội 369,000 đ

126 1760381 Daichi Ogoe 369,000 đ

127 1760394 Nguyễn Hồng Quân 369,000 đ

128 1760396 Lê Đông Quốc 246,000 đ

129 1760466 Nguyễn Võ Quang Vinh 369,000 đ

130 1760468 Nguyễn Huy Vũ 369,000 đ

131 1760469 Nguyễn Phạm Đăng Vũ 369,000 đ

132 1790025 Võ Hoàng Anh 205,000 đ

133 1790026 Phan Thị Minh Châu 369,000 đ

134 1790058 Hoàng Gia Khang 246,000 đ

135 1790128 Trương Thanh Toàn 369,000 đ

136 1791012 Nguyễn Ngân Hà Giang 369,000 đ

137 1791015 Phan Duy Thịnh 369,000 đ

138 1791026 Trần Nguyễn Phúc Thịnh 369,000 đ

139 1791027 Nguyễn Tấn Đạt 369,000 đ

140 1711137 Tạ Minh Đăng Khoa 369,000 đ

141 1711164 Nguyễn Lê Bảo Minh 369,000 đ

142 1711212 Nguyễn Tỷ Phú 369,000 đ

143 1711226 Nguyễn Đức Quý 369,000 đ

144 1711311 Vy Viết Vĩnh 369,000 đ

145 1712040 Lê Hữu Hoàng 369,000 đ

146 1712044 Phạm Xuân Hoàng 369,000 đ

147 1712470 Lê Thị Huệ 369,000 đ

148 1712485 Trịnh Bảo Hưng 369,000 đ

149 1712586 Nguyễn Thanh Mẫn 369,000 đ

150 1713026 Võ Quốc Cường 369,000 đ

151 1713040 An Thị Trang Hà 246,000 đ

152 1713041 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 369,000 đ

153 1713046 Lý Trung Hoa 369,000 đ

154 1713057 Nguyễn Lê Huy 369,000 đ

155 1713092 Đoàn Hồng Ngọc 369,000 đ

156 1714009 Suen Minh Đông 369,000 đ

157 1714135 Đào Trung Hiếu 369,000 đ

158 1714210 Đào Quang Duy 369,000 đ

159 1714372 Phạm Quốc Thông 369,000 đ

160 1715095 Trần Minh Đức 369,000 đ

161 1715108 Phan Khánh Duy 369,000 đ

162 1715305 Lâm Ngọc Bội Thi 369,000 đ

163 1715312 Huỳnh Hiếu Thông 369,000 đ



164 1715331 Trương Thanh Thy 369,000 đ

165 1715357 Lý Trần Tăng Trí 369,000 đ

166 1716027 Lê Thị Hồng Hà 369,000 đ

167 1716050 Phạm Minh Luân 369,000 đ

168 1716051 Lê Minh 369,000 đ

169 1717110 Võ Nguyễn Bảo Ngọc 205,000 đ

170 1717127 Nguyễn Xuân Phát 369,000 đ

171 1718065 Trương Đông Hưng 369,000 đ

172 1718229 Võ Minh Thuận Nam 369,000 đ

173 1723038 Lương Hồng Phúc 369,000 đ


